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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-BYT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 130/TTr-SYT ngày 15 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 (mười bốn) thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KSTT20 (TThuy).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vương Phương Nam
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UY BAN NHAN DAN - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiINH BAC LIEU Poc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 993 /QD-UBND y Bac Liéu, ngay 42 thdng 5 ndm 2018
QUYET PINH

V& viéc cong bo Danh muc thi tuc hanh chinh
linh vire Giam dinh Y khoa m¢i ban hanh
thudc pham vi quan ly ciia S¢ Y te tinh Bac Liéu

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can ctr Luat TS chitc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s& 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 niam 2010 cia Chinh
phu vé Kiém soat thii tuc hanh chinh;

Can cuo Nghi dinh 56,48/‘2013/ND-CP ngay 14 thang 5 ném 2013 cua Chinh
phu Stra doi, b6 sung mot so diéu ctia cac nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc
hanh chinh; ,

Cén cir Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cda Chinh
phu Stra d6i, b6 sung mot s6 diéu cua céc nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc
hanh chinh;

Cén clr Thong tu sé~02/2017/TT—V?CP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Van
phong Chinh pht huéng dan nghiép vu kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can ctr Quyet dinh s 1009/Qb-BYT ngay 26 thang 3 nam 2015 cua Bo

truong Bo Y té vé viéc cong bo th tuc hanh chinh médi ban hanh thudc pham vi
chirc ning quan Iy cia Bo Y té;

Can cr Quyet dinh sé 4760/Qb-BYT ngay 09 thang 11 ndm 2015 cia B
trudng BO Y té vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh dugc sira d6i, bd sung thude
pham vi chirc ning quan ly ctia B Y té;

Can ctr Quyet dinh sb 784/QD-BYT ngay 08 thang 3 nam 2017 ctia B9
trudng BO Y té vé viée cbéng bd thi tuc hanh chinh dwoc sira ddi, bd sung va thu
tuc hanh chinh dugc bii bd tai Thong tu lién tich sé 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30 thang 6 nim 2016 vé huong dan kham giam dinh bénh, tat, di
dang, di tat c6 lién quan dén phoi nhidm véi chat doc hoéa hoc dbi véi nguol hoat
d6ng khang chién va con dé cta ho;

Xét dé nghi cia Giam dbc So Y té tai To trinh s& 130/TTr-SYT ngay 15
thang 5 ndm 2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Coéng bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 14 (muci bén) thu tuc
hanh chinh linh vuc Giam dinh Y khoa thudc pham vi quan ly cia S¢ Y té Bac
Liéu.







Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh k& tir ngay ky.

Pidu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhén dén tinh, Giam déc S& Y té, Giam
dbc S& Lao ddng - Thuong binh va X4 héi; Chu tich Uy ban nhén déan cép huyén;
Chu tich Uy ban nhan dan cAp xa va cac té chirc, c4 nhan c6 lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. Iy

Noi nhin:&

- Nhu Diéu 3;

- Cuc KS TTHC, Vin phong Chinh phu (dé b/c);
- CT, cac PCT UBND tinh;

- Cac PCVP UBND tinh;

- Cbng TT dién tir tinh;

- Luu VT, KSTT20 (TThuy).








DANH MUC THU TUC HANH CHINH LINH VUC GIAM DINH Y KHOA MOI BAN HANH
THUQC PHAM VI QUAN LY CUA SO Y TE TiNH BAC LIEU

(Ban hanh kem theo Quyet dinh so

/QD UBND ngay 22

thang ¢ ndm 2018

cua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Bac Liéu)

S6 Tén Théi han | Diadiém | Phi, 18 phi Cin cit phap Iy
TT tha tuc hanh chinh giai quyét |  thwe hién (néu c6)
LINH VUC GIAM PINH Y KHOA (14 TTHC)
1. Phéap lénh sb26/2005/PL-UBTVQHI1
ngay 29 thang 6 nam 2005 cta Uy
ban thuong vu Qubc hoi vé viécuu dai
Khim GPYK lin diu ddi ngudi c6 cbng véi cach mang va Phéap 1énh
véi nguoi hoat dong khang Trong 45 Trung tim so 04/2012/UBTVQH13 ngay 16 /7/ 2012
chién bj phoi nhidm v6i cht | ;8™ | Giam dinh Y clia Uy ban thudmg vu Quée hdi vé viée sira
doc hoéa hoc quy dinh tai (bonv MUOL | 1 +oa tinh Bac dbi, ~l.)o sung ’m({t s6 diéu cia Phap lénh
Pidu 38 Nghi dinh s lfzm) ; | Liéu, S6 76, n uu dai nguo1 co cong v6i cach mang;

I |31/2013/ND-CP ngay 09| PE-K& | g one Le Kh(ér}fh 2. Nghi dinh s631/2013/ND-CP ngay
thang 4 nim 2013 ctia Chinh ltlu ﬂgay Duin, Phuong | 4% 4 09/4/2013 cta Chinhphti quy dinh chi tiét,
phti quy dinh chi tiét, huéng f}ll lan }IIIQC 1, TP Bac huéng din thi hanh mét s6 diéu cua Phap
d&n thi hanh mot s6 didu cia | "0 >, P | Liéu, tinh Bac lgnh wu d&i ngudi c6 cdng v6i cach mang;
Phép 1énh wu d&i nguoi co 1é Licu 3. Théng tu lién tich s020/2016/TTLT-

cong vdi cach mang

BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 caa B§
truémg Bo Y té va Bo truéng Bo Lao dong —
Thuong binh va X4 hoi vé Huéng dan kham
gidm dinh bénh, tat, di dang, di tat c6 lién
quan dén phoi nhiém véi chit doc héa hoc








doi véi nguoi hoat déng khang chién va
con dé cuda ho.

Kham GPYK lan dau doi
véi con dé cua ngudi hoat

1. Phap lénh sb26/2005/PL-UBTVQHI1
ngay 29 /6/2005 cua Uy ban thuong vu Quéc
hoi vé viéc wu dai ngudi c6 cong véi cach
mang va Phdp 1énh s6 04/2012/UBTVQH13
ngay 16 /7/2012 cua Uy ban thuong vu Quéc
hoi vé viée stra dbi, bd sung mét sb diéu coa
Phap 1énh wu d3i ngudi cé cdng véi cach

d©n~g khang phién bi phoi| Trong 45 g‘;g;g di nhtar{: mang;
nhiem v6i chat doc héa hoc | (bon muoi |\, " T 2. Cin ctNghi dinh sb31/2013/ND-
quy dinh tai Diéu 38 Nghi| lam) | .. 2 CP ngay 09/4/2013 ciia Chinh phti quy dinh
. P .. 1z |Liéu, SO 76, A
dinh  s6  31/2013/ND-CP | ngay, ké dudng pa| Khong | chi tiét, hudng din thi hanh mét sé didu coa
ngay 09 thang 4 nam 2013 | tir ngay R ; quy dinh | Phap 1énh wu dai ngudi c6 céng véi cach
: , - . . n Duén, Phudng
cia Chinh phu quy dinh chi | nhan dugc I TP Bac mang;
tiét, huéng dan thi hanh mot | hésohop |, % "o o 3. Théng tu lién tich s620/2016/TTLT-
s6 diu cua Phap ¢nh wu dai 1€ Licu ' BYT-BLDTBXH ngay ~ 30/6/2016 ctia B)
ngudi c6 cong voi cach truéng BO Y t€ va B trudng B Lao dong —
mang Thuong binh va X3 héi vé Huéng dan kham
giam dinh bénh, tat, di dang, di tit c6 lién
quan dén phoi nhiém véi chit doc hoa hoc
ddi v6i ngudi hoat ddng khang chién va
con dé cia ho
Kham gidm dinh thuong tat Trong, 40 Tflfng _ tam Khéng 1. Phép 1énh stra d6i, bd sung mot sO diéu
A a2 (bon Giam dinh Y : cia Phap 1énh uu dai ngudi c6 cong v6i cach
lan dau : , quy dinh
muoi) | khoa tinh Bac mang s6 04/2012/UBTVQHI3 ngiy 16








ngay, ké | Liéu, S6 76, thang 7 nim 2012 cta Uy ban thudng vu
trngay | dudng Lé Quéc hoi;

nhén duoc | Duin, Phudng 2. Nghi dinh s631/2013/ND-CP ngay 09
hdsohop |1, TP Bac thang 4 nam 2013 cua Chinh phu quy dinh
1é Liéu, tinh Bac chi tiét, huéng dan thi hanh mot sé diéu cua
Liéu Phap lénh uwu dii nguoi c6 cdng véi cach

N mang;
3. Thong tu lién tich s645/2014/TTLT-
BYT-BLDTBXH hudng din kham giam
dinh thuong tat déi v6i thuong binh va nguoi
hudéng chinh sach nhu thuong binh ctia Lién
B4 Y té - B Lao dong - Thuong binh va X3

héi
1. Phap lénh stra dbi, bd sung mét sb diéu
ctia Phép 1€nh uu dai nguoi c¢6 céng véi cach
Trong |Trung  tam mang s6 04/2012/UBTVQHI13 ngdy 16
40 Giam dinh Y thang 7 nam 2012 cua Uy ban thudng vu
‘ (bén khoa tinh Bac Quédc ho_l; ] . .

Kham gidm dinh d&i véi| muoi) | Liéu, S6 76, Khén 2. Nghi dinh s631/2013/ND-CP ngay 09
truong hop da duoc xac dinh | ngay, ké | duong Lé di r%h thang 4 nam 2013 cia Chinh phu quy dinh
9 18 tam thoi trngay |Duén, Phuong quy di chi tiét, huéng din thi hanh mét s diéu cua
T nhinduoc |1, TP Bac Phép 1énh uu déi ngudi cd cdng vébi cach

hd so hop | Liéu, tinh Bac mang,

le

Liéu

3. Thong tu lién tich s645/2014/TTLT-
BYT-BLDTBXH huéng din kham giam
dinh thuong tit dbi véi thuong binh va nguoi
hudng chinh sdch nhu thuong binh cia Lién








B6 Y té - B6 Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi

1. Phép lénh sira dbi, bd sung mét sé didu
ciia Phép lénh uu dai ngudi c6 cong véi cich
mang s6 04/2012/UBTVQHI3 ngay 16
thang 7 ném 2012 cla Uy ban thuong vu

Trung tdm Quéc hoi;
Trong 40 -4m dinh P .
(bén Gidm dinh Y 2. Nghi dinh s6 31/2013/ND-CP ngay 09
| muoi) khoa tinh Bac thang 4 ndm 2013 cta Chinh phu quy dirh
Khdm giam dinh d6i voi ngay, ké Liéu, 86 76, Khong | chi tiét, huéng din thi hanh mét sé diéu cua
truong hop bo sung vét) - duong Lé - Phap 1énh wu d3i ngudi c6 cong voi cach
tr ngay 2 . quy dinh
thuong . Duén, Phuodng mang;
nhén duoc S5 . . P e
hé so hop 1, TP Bac 3. Théng tu lién tich s645/2014/TTLT-
g | L1y, tinh Bac BYT-BLDTBXH hu6éng din khém giam
’ Liéu dinh thuong tat dbi véi thiong binh va ngudi
huong chinh sach nhu thuong binh cta Lién
B6 Y té - B6 Lao dong - Thuong binh va X3
hoi
Trong 40 | Trung tam 1. Phép Iénh sira d6i, b sung mét sé diéu
(bon Giam dinh Y ctia Phap 1énh vu dii ngudi c¢6 cong véi cach
e £ ..\ muoi) | khoa tinh Bac mang s6 04/2012/UBTVQHI3 ngay 16
Kh dinh d O N 2 < a L e A g gay
trug'? g}llam b% SunOl ‘;éi ngay, ké | Li€u, SO 76, Khong thdng 7 nam 2012 cta Uy ban thuong vu
thuong C(‘)ﬁzét 8 tir ngay duong Lé quy dinh | Quéc hoi;
8 nhan dugc | Duén, Phudng 3. Nghi dinh sb31/2013/ND-CP ngdy 09 |
hé so hop 1, TP Bac thang 4 nam 2013 cta Chinh pha quy dinh |

1€

Liéu, tinh Bac

chi tiét, huéng din thi hanh mét sb diéu cua








Liéu Phap lénh uu dai nguoi c6 cdng vdi cach
mang;
3. Théng tu lién tich s645/2014/TTLT-
BYT-BLDTBXH huéng din kham giam
dinh thuong tat dbi v6i thuong binh va nguoi
£ hudng chinh sach nhu thuong binh cia Lién
: Bd Y té - B§ Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi
1. Phép lénh stra déi, bd sung mot sb didu
cua Phép 1énh uwu déi ngudi c6 cong véi cach
mang sb 04/2012/UBTVQHI13 ngay 16
thang 7 nam 2012 cia Uy ban thuong vu
Trong 40 ]'“’rung.tém Quac héi; . )
(bdn | Gidmdinh Y 2. Nghi dinh s631/2013/ND-CP ngay 09
) o) khoa tinh Bac thang 4 nam 2013 cda Chinh phu quy dinh
Kham giam dinh d6i voi ngiy, ké Liéu, S6 76, Khong | chi tiét, huong dan thi hanh mét sb diéu coa
truong hop vét thuong tai tl‘xn,é duong Lé uv dinh | Phap 1énh wu dai ngudi c6 cong véi cach
phat T ngay Duén, Phuong wy a mang:
nhan duge eNg, . .
hé so hop | . .»* 1L D&C 3. Théng tu lién tich s045/2014/TTLT-
e | Liéu, tinh Bac BYT-BLDTBXH huéng din khém giim
' Liéu dinh thuong tit dbi véi thuong binh va ngudi
hudng chinh sach nhu thuong binh cua Lién
Bo Y té - B6 Lao dong - Thuong binh va Xa
= héi
Kham giam dinh mirc d¢| Trong 30 | Trung tdm Khéng | 1. Luat ngudi khuyét tat s6 51/2010/QH12
khuyét tat doi voi truong hop | (ba muoi) | Giam dinhY | quy dinh | nam 2010;








Hbi déng xac dinh mac do | ngay, ké | khoa tinh Bac 2. Nghi dinh s628/2012/ND-CP ngay 10
khuyét tat khong dua ra dugc | tir ngay Liéu, S6 76, thang 4 ndm 2012 cia Chinh phu quy dinh
két luan vé muc dé khuyét | nhan duoc duong Lé chi tiét va huéng din thi hanh mot s6 diéu
tat hd so hop Duén, Phuong cua Luat nguoi khuyet tat;
16 1, TP Bac 3. Nghi dinh s_63/ND-CP ngay 31 théng 8
Liéu, tinh Bac ndm 2012 cia Chinh phu quy dinh chirc
Liéu nang, nhiém vu, quyén han va co cu t§ chirc
BO Y té;
4.Nghi dinh s 186/2007/ND-CP ngay 25
thang 12 nam 2007 cia Chinh phu quy dinh
chirc ning, nhiém vu, quyén han va co céu tb
chirc B6 Lao dong - Thuong binh va X3a héi;
5.Théng tu lién tich s 34/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thang 12 nim
2012 cia Bo Y té va Bo Lao dong -
Thuong binh va X4 hoi quy dinh chi tiét vé
viéc x4c dinh mirc d6 khuyét tat do Hoi ddng
giam dinh y khoa thuc hién.
Trung tam 1. Luat ngudi khuyét tit sé 51/2010/QH12
Trong 30 | Giam dinh Y nam 2010;
Kham giam dinh mic d6 | (ba muwoi) | khoa tinh Bac 2.Nghi dinh sb28/2012/NDP-CP ngay 10
khuyet tat doi véi truong hop | ngdy, k€ | Liéu, S6 76, Khong | théng 4 ndm 2012 cta Chinh phi quy dinh
nguoi khuyet tat khéng dong |  tir ngay duong Lé uy diph | chi tiét va huéng dan thi hanh mét sé diéu
y v6i két luan ctia Hoi déng | nhan duge | Duan, Phuong | 1% ™™ | aa 1 1at ngwdi khuyét tat;
xac dinh marc d6 khuy€t tat | hd sohop | 1, TP Bac 3. Nghi dinh s6 63/ND-CP ngay 31 thang 8
1€ Li€u, tinh Bac ndm 2012 ciia Chinh phi quy dinh chirc
Liéu ning, nhiém vu, quyén han va co céu t§ chirc








Bo Y té;

4.Nghi dinh sb 186/2007/ND-CP ngay 25
thang 12 nadm 2007 cua Chinh phi quy dinh
chirc nang, nhiém vu, quyén han va co céu tb
chiec B6 Lao dong - Thuong binh va X4 hoi;
5.Théng tu lién tich s634/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thing 12 nam
2012 ctia B6 Y té va BO Lao dong -
Thuong binh va X3 hdi quy dinh chi tiét vé
viéc x4c dinh mirc d6 khuyét tat do Hoi dong
gidm dinh y khoa thyuc hién.

10

Khdm giam dinh mac d6
khuyét tat d6i voi truc‘mg hop
dai dién hop phép cua nguoi
khuyét tat (bao gbm cé nhén,
co  quan, t6 chuc) khong
dong v vé6i két luan coa Hoi
dong x4c dinh muc dod
khuyét tat

Trong 30
(ba muoi)
ngay, ké
tr ngay
nhén dugc
hé so hop
1€

Trung tdm
Giam dinh Y
khoa tinh Bac

Liéu, S6 76,
duong Lé
Duén, Phudng

1, TP Bac

Liéu, tinh Bac
Liéu

Khoéng
quy dinh

1. Luat nguoi khuyét tat s6 51/2010/QH12
nam 2010;

2.Nghi dinh s828/2012/ND-CP ngay 10
thang 4 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét va hu'o‘ng din thi hanh mot s§ diéu
ctia Luat nguoi khuyét tat;

3. Nghi dinh s 63/ND-CP ngay 31 thang 8
nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chirc
nang, nhiém vy, quyén han va co céu té chirc
Bo Y té;

4.Nghi dinh sb 186/2007/ND-CP ngay 25
thang 12 nam 2007 cta Chinh phu quy dinh
chtic ning, nhiém vu, quyén han va co céu td
chirc B Lao dong - Throng binh va X3 hoi;
5. Théng tu lién tich sb 34/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thiang 12 nam








2012 cia B6 Y té va B Lao dong -
Thuong binh va X3 héi quy dinh chi tiét vé
viéc xac dinh mic do khuyét tat do Hoi déng
giam dinh y khoa thuc hién.

1. Ludt nguoi khuyét tat sé 51/2010/QH12
nam 2010;

2.Nghi dinh s6 28/2012/ND-CP ngay 10
thang 4 nam 2012 cua Chinh pha quy dinh
chi tiét va huong dan thi hanh mét sé diéu.
ctia Luat nguoi khuyet tat;

) Trung tam 3. Nghi dinh s6 63/ND-CP ngay 31 thang 8
Kham giam dinh d6i vé6i| Trong 30 | Giam dinh Y ndm 2012 cia Chinh phi quy dinh chic
truong hop Ngudi khuyét tat | (ba muoi) | khoa tinh Bac néng, nhiém vy, quyén han va co cau t6 chirc.
c6 bing chimg xac thuc vé| ngay, ké | Liéu, Sé 76, A B Y té;
o . A Khong
11 | viéc xdc dinh mirc dd khuyét | tir ngay duong Lé auv dinh | 4- Nghi dinh sd 1 86/2007/ND-CP ngay . 95
A A . quy di
tdt cua Hoi dong xac dinh | nhén dugce | Duan, Phudng } thang 12 nim 2007 cia Chmh phu quy dinh
.| muc do khu}’ft tat khor}g ho sohop | 1, TP Bac chirc ning, nhiém vy, quyén han va co ciu té
khach quan, khong chinh xac 1€ Liéu, t}nh Bac _chirc By Lao dong - Thuong binh va X4 hdi; :
R | Liéu 5.Théng tu lién tich sb34/2012/TTLT- |-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thang 12 nam
2012 cia B6 Y t€ va BO Lao dc}r}g -
Thuong binh va X& hdi quy dinh chi tiét vé
viéc xé4c dinh muc d§ khuyet tat do Hoi dong
giam dinh y khoa thuc hién.
1o | Kham giam dinh d6i véi| Trong30 | Trung tdm Khéng | 1. Luat nguoi khuyét tat s 51/2010/QH12
truong hop dai di€n hop | (ba muoi) | GiamdinhY | quy dinh | pam 2010:








phép cia ngudi khuyét tat | ngay, ké | khoa tinh Bac 2.Nghi dinh s628/2012/ND-CP ngay 10
(c4 nhan, co quan, td chuc) | tirngay Liéu, S 76, thang 4 ndm 2012 cia Chinh phu quy dinh
‘¢ bang chung xac thuc vé | nhan dugc dudng Lé chi tiét va hudng dan thi hanh mot sé diéu
| viéc xac dinh muc do khuyét | hd so hop | Duén, Phuong ctia Luat nguoi khuyét tat;
tatcia Hoi dong xac dinh 1€ 1, TP Bac 3. Nghi dinh sb 63/ND-CP ngay 31 thang 8
mic d6 khuyét tat khong Liéu, tinh Bac nam 2012 cda Chinh phi quy dinh chuc
| khach quan, khéng chinh xac Liéu nang, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chirc
| - Bo Y té;
4.Nghi dinh s6 186/2007/ND-CP ngay 25
thang 12 nam 2007 cta Chinh phu quy dinh
chire ning, nhiém vu, quyén han va co ciu té
chirc B6 Lao dong - Thuong binh va X3 hoi;
5.Théng tu lién tich sb34/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thang 12 nam
2012 cia Bo Y té va Bo Lao dong -
Thuong binh va X3 hdi quy dinh chi tiét vé
viéc x4c dinh mirc d6 khuyét tat do Hoi ddng
giam dinh y khoa thuc hién.
o . ) Trung tim 1. Luat ngudi khuyét tat sb 51/2010/QHI12
Kham giam dinh phic quyét Trong 30 | Giam dinh Y nam 2010;
mirc do khuyét tat dbi voi (ba muoi) | khoa tinh Bac 2.Nghi dinh sb28/2012/ND-CP ngay 10
| truong hop Nguoi khuyet tat | ngay,ké | Liéu, SO 76, Khén thang 4 ndm 2012 cua Chinh phu quy dinh
13| khong dong y v6i két luan | tirngay duong L& 'S | chi tidt va huéng dan thi hanh mét s6 diéu
cia Hoi déng giam dinh y | nhin duoc | Dudn, Phuong quy dinh ctia Luit ngudi khuyét tat;
khoa da ban hanh bién ban hd sohop | 1, TP Bac 3. Nghi dinh sé 63/ND-CP CP ngay 31 thang 8
kham gidm dinh 1€ Liéu, t_mh Bac nam 2012 cua Chinh phi quy dinh chirc
' : Liéu ning, nhiém vu, quyén han va co ciu té chirc








Bo Y té;

4.Nghi dinh s 186/2007/ND-CP ngay 25
thang 12 ndm 2007 cia Chinh phu quy dinh
chirc ning, nhiém vu, quyén han va co ciu té
chirc B6 Lao déng - Thuong binh va X3 hoi;
5.Théng tu lién tich sb34/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thang 12 nim
2012 cia B6 Y té va B Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi quy dinh chi tiét vé
viéc xac dinh mirc d6 khuyét tat do Hoi ddng
giam dinh y khoa thuc hién.
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Kham giam dinh phc quyet
mirc d6 khuyét tat dbi voi
truong hop dai dién hop
phap cia nguoi khuyét tat
(c4 nhén, co quan, t§ chirc)
khong dong y voi két ludn
cia Hoi dong giam dinh y
khoa dd ban hanh bién ban
kham giam dinh

Trong 30
(ba muoi)
ngay, ké
tr ngay
nhan duogc
hé so hop
1€

Trung tdm
Giam dinh Y
khoa tinh Bac

Liéu, S6 76,
duong Lé
Duén, Phudng

1, TP Bac

Liéu, tinh Bac
Liéu

Khong
quy dinh

1. Luat ngudi khuyét tat s6 51/2010/QHI12
nam 2010; :

2.Nghi dinh s628/2012/NP-CP ngay 10
thang 4 ndm 2012 cda Chinh pht quy dinh |
chi tiét va huong dan thi hanh mot sé didu
ctia Luat nguoi khuyét tat;

3. Nghi dinh s 63/ND-CP ngay 31 thang 8
nam 2012 cua Chinh phi quy dinh chuc
nang, nhiém vy, quyén han va co cu t§ chic
Bo Y té;

4.Nghi dinh s 186/2007/ND-CP ngay 25
thing 12 nam 2007 cta Chinh pha quy dinh
chirc ning, nhiém vu, quyén han va co ciu té
chirc B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi;
5.Théng tu lién tich sb34/2012/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 28 thing 12 ndm
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2012 ctia B Y & va Bd Lao dong -
Thuong binh va X4 Wi quy dinh chi tiét vé
viéc xac dinh mirc d@} uyét tat do Hoi dong
giam dinh y khoa thuf hién.
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